
UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

ĐỀ NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU VÀ TUYỂN SINH CẤP MẦM NON, NĂM HỌC 2025 - 2026
(Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-MNSC, ngày  16/05/2025 của trường Mầm non Sơn Ca)

TT Trường

Phòng học Số trẻ điều tra trên địa bàn năm 2025 Số lớp và số trẻ năm học 2025 - 2026

Tuyến tuyển sinh năm học
2025 - 2026Tổng số

Trong đó số
phòng học xây

mới
Tổng số

Chia ra

Nội dung
Tổng số nhóm,

lớp toàn
trường

Tổng số học
sinh toàn
trường

Trong đó

Nhà trẻ Mẫu giáo
Trong đó trẻ 5

tuổi
Tổng số nhóm, lớp Tổng số học sinh

Nhóm nhà trẻ Lớp 3 tuổi Lớp 4 tuổi Lớp 5 tuổi Số trẻ nhà trẻ Số trẻ 3 tuổi Số trẻ 4 tuổi Số trẻ 5 tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Sơn Ca 27 0 620 160 460 163

Tổng 25 593 6 6 6 7 140 150 140 163
Các tổ dân phố
trên địa bàn thị

trấn Cát Bà

Số cũ chuyển lên 19 439 2 4 6 7 52 102 125 160

Số tuyển mới 6 154 4 2 0 0 88 48 15 3

Cát Hải, ngày 16 tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Hiền Hương
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